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Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCOM: TVN)

31/12/2024

Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

5.4% -10.3% -29.1%

7,800 VNĐ

DT 

thuần

2024

36,188
tỷ VNĐ

YoY

▲ 5,883

▲ 19.4%

LN gộp

2024

1,179
tỷ VNĐ

YoY

▲ 180

▲ 18.0%

LN thuần

2024

213
tỷ VNĐ

YoY

▲ 506

▲ 173%

LN sau 

thuế

2024

311
tỷ VNĐ

YoY

▲ 599

▲ 208%
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Kết quả kinh doanh

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Tăng trưởng DTT (YoY) Tỷ suất LN ròng

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

DT 

thuần

Q4/24

9,874
tỷ VNĐ

QoQ

▲ 1,176

▲ 13.5%

YoY

▲ 1,748

▲ 21.5%

LN 

gộp

Q4/24

422
tỷ VNĐ

QoQ

▲ 284

▲ 206%

YoY

▲ 87.0

▲ 25.9%

LN 

thuần

Q4/24

158
tỷ VNĐ

QoQ

▲ 283

▲ 226%

YoY

▲ 158

▲

71760%

LN sau 

thuế

Q4/24

196
tỷ VNĐ

QoQ

▲ 320

▲ 258%

YoY

▲ 207

▲ 1850%

ROE

2024

3.1%
+/- YoY

▲ 5.8%
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-63.8%-61.2%-73.0%

133.0%
172.3%

-29.5%

201.4%

53.9% 62.4%

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

Q4/22Q1/23Q2/23Q3/23Q4/23Q1/24Q2/24Q3/24Q4/24

Tăng trưởng lợi nhuận

Tăng trưởng LN thuần (YoY) Tăng trưởng EBIT (YoY)

Tăng trưởng LN sau thuế (YoY)
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Tăng trưởng chi phí

Tăng trưởng CP lãi vay (YoY) Tăng trưởng EBIT (YoY)

Tăng trưởng LN sau thuế (YoY)
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Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất LN gộp Tỷ suất LN thuần Tỷ suất lãi EBIT
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Chỉ số thanh khoản

Tỷ số thanh toán tiền mặt Tỷ số thanh toán nhanh

Tỷ số thanh toán hiện hành
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Vòng quay tài sản

Vòng quay TSCĐ Vòng quay Tổng TS

Vòng quay VCSH
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Doanh thu thuần 9,874 8,126 21.5% 36,188 30,305 19.4%

Giá vốn hàng bán 9,452 7,791 21.3% 35,009 29,306 19.5%

Lợi nhuận gộp 422 335 25.9% 1,179 999 18.0%

Doanh thu HĐTC 78.3 145 -46.0% 292 487 -40.0%

Chi phí TC 100 101 -0.9% 368 421 -12.6%

Chi phí lãi vay 80.0 75.3 6.2% 304 354 -14.2%

LN trong công ty LKLD 58.0 -116 150% 126 -459 127%

Chi phí bán hàng 80.6 95.0 -15.2% 286 285 0.7%

Chi phí QLDN 219 167 31.3% 730 614 18.7%

LN thuần từ HĐKD 158 0.22 71760% 213 -293 173%

Lợi nhuận khác 57.6 0.73 7786% 143 41.1 248%

LN trước thuế 216 0.96 22364% 356 -252 241%

Lợi nhuận sau thuế 196 -11.2 1850% 311 -288 208%

LNST của CĐ cty mẹ 157 -29.9 624% 286 -258 211%

(Nguồn: fireant.vn)
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2023
Thay 

đổi YoY

KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)

Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCOM: TVN)
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Lưu chuyển tiền

Lưu chuyển tiền từ HĐKD Lưu chuyển tiền từ HĐĐT

Lưu chuyển tiền từ HĐTC Lưu chuyển tiền thuần
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